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MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 ThiL1 ThiL2
ĐMH/ 

MĐ
STT

2253801012797 AnhHuỳnh Ngọc 08/07/1987 5 5.0 9.5 7.7 1

2253801012798 BảoNguyễn Văn 20/10/1997 5 5.0 9.8 7.9 2

2253801012799 BôngDương Văn 18/11/1982 8 9.0 9.5 9.2 3

2253801012800 ChuNguyễn Thành 08/06/1962 5 5.0 9.0 7.4 4

2253801012801 DuyênPhạm Văn 29/12/1972 8 9.0 8.0 8.3 5

2253801012802 ĐạtNguyễn Thành 05/09/2001 8 9.0 9.5 9.2 6

2253801012803 ĐiềnLê Thanh 11/11/1985 8 8.0 9.3 8.8 7

2253801012804 GiangVõ Nguyễn Bảo 21/07/2006 0 0.0 0.0 0.0 0.0 8

2253801012805 HậuNguyễn Văn 25/05/2002 5 5.0 9.5 7.7 9

2253801012806 HòaPhạm Thái 12/06/1988 8 8.0 9.5 8.9 10

2253801012807 HươngĐinh Thị Thu 06/11/2001 9 9.0 9.3 9.2 11

2253801012808 HươngNguyễn Thị Lan 23/11/2006 6 6.0 0.0 2.4 12

2253801012809 KhangTô Nam 30/03/1993 8 9.0 9.8 9.3 13

2253801012810 KhiêmNguyễn Văn 04/02/1997 0 0.0 0.0 0.0 0.0 14

2253801012811 KhoaNguyễn Hoàng Minh 19/07/2004 7 8.0 9.8 8.9 15

2253801012812 KiệtTrần Anh 29/06/1995 0 0.0 0.0 0.0 0.0 16

2253801012813 LànhLê Nhựt Diệu 07/07/2006 6 6.0 9.8 8.3 17

2253801012814 LiênPhạm Kim 21/07/1992 8 9.0 9.0 8.9 18

2253801012815 LựcLê Văn 13/02/1988 8 9.0 9.3 9.0 19

2253801012816 NgânNguyễn Trọng 14/09/1991 0 0.0 0.0 0.0 0.0 20

2253801012817 NghĩaKhưu Trần Võ 24/12/1973 7 8.0 6.8 7.1 21

2253801012818 NhiMai Thúy 29/01/2006 6 6.0 0.0 2.4 22

2253801012819 NhưNguyễn Thị Cẩm 05/08/2001 6 6.0 8.5 7.5 23

2253801012820 PhápTrang Quốc 06/08/2001 6 6.0 8.8 7.7 24

2253801012821 PhướcNguyễn Văn 05/07/1968 8 9.0 8.8 8.7 25
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